
Là một trong những nhà xuất khẩu lớn 
nhất thế giới, Úc được biết đến về việc 
cung cấp bơ sữa an toàn và bổ dưỡng 
cho một thế giới khỏe mạnh hơn. 

Điều này được củng cố bởi địa thế nguyên sơ, 
không khí và nước sạch tạo nên các vùng sản xuất 
bơ sữa của chúng tôi, cũng như hệ thống an toàn 
thực phẩm nghiêm ngặt và Khuôn khổ Phát triển 
Bền vững Ngành Công nghiệp Bơ Sữa Úc hàng đầu 
thế giới. 

Hệ thống trang trại và nhà máy chế biến bơ sữa lớn 
và nhỏ đa dạng của chúng tôi giúp chúng tôi cung 
cấp nhiều loại nguyên liệu và sản phẩm bơ sữa 
đẳng cấp thế giới quanh năm. Trong toàn bộ chuỗi 
cung ứng của mình, chúng tôi hợp tác với nhau 
để tạo ra văn hóa tích cực, nơi mọi người đều phát 
triển, từ những nông gia đến các đối tác toàn cầu 
rất được trân trọng của chúng tôi.
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Trang trại của chúng tôi
Ngành công nghiệp bơ sữa Úc bao gồm tám vùng 
chính, mỗi vùng có địa thế, khí hậu và hệ thống 
canh tác độc đáo riêng. Điều này có nghĩa là chúng 
tôi có thể tạo ra nhiều loại bơ sữa bổ dưỡng từ 
nguồn cung cấp sữa quanh năm. Với khoảng 4.500 
trang trại bò sữa trải khắp đất nước, chúng tôi sản 
xuất tới 8,5 tỷ lít sữa mỗi năm — xuất khẩu 32%. 

Ngành công nghiệp của chúng tôi chủ yếu dựa trên đồng cỏ, với 
hầu hết những đàn bò ăn cỏ tự do cùng với một số thức ăn bổ sung.

Nông gia chăn nuôi bò sữa Úc cam kết chăm sóc tốt nhất cho vật 
nuôi và môi trường. Được chỉ đạo bởi Khuôn khổ Phát triển Bền 
vững của Ngành Công nghiệp Bơ Sữa Úc hàng đầu thế giới, ngành 
đã đầu tư đáng kể vào các chương trình nghiên cứu và đổi mới như 
Dairy Bio và Dairy Feedbase, mang lại sự chuyển đổi năng suất đàn 
và tăng năng suất ăn cỏ tự do cho nông gia. Đổi mới cũng mở rộng 
đến các chương trình cải thiện việc sử dụng nước tại các trang trại 
và giảm lượng khí thải mêtan. Chăn thả thông minh hơn sẽ bảo 
đảm ngành công nghiệp bơ sữa sẽ tiếp tục phát triển trong tay thế 
hệ tiếp theo.

Các nhà máy chế biến của 
chúng tôi
Với một loạt các nhà máy chế biến lớn và 
nhỏ, ngành công nghiệp bơ sữa Úc sản 
xuất nhiều loại sản phẩm và nguyên liệu 
khác nhau để phù hợp với việc bán lẻ, dịch 
vụ thực phẩm, khách sạn và sản xuất.  

Ngành công nghiệp bơ sữa Úc cùng các nhà máy chế biến đã cam 
kết với các mối quan hệ trong các thị trường thương mại của chúng 
ta trong nhiều năm, giúp xây dựng năng lực và nhu cầu về bơ sữa 
trên khắp châu Á và thế giới. Lịch sử vững vàng của chúng tôi trong 
việc cung cấp cho cả thị trường trong nước lẫn quốc tế có nghĩa 
là nông gia và nhà sản xuất của chúng tôi có kinh nghiệm với cả 
nguồn cung lớn lẫn thông số kỹ thuật đặc biệt, không chỉ về sản 
phẩm mà còn cả đóng gói và vận chuyển. 

Ngành công nghiệp này có nhiều nhà máy chế biến làm việc trực 
tiếp với khách hàng, điều chỉnh sản phẩm theo yêu cầu cụ thể của 
thị trường, bảo đảm quý vị nhận được chính xác những gì quý vị 
cần, bây giờ và trong tương lai. 

82% nông gia tự tin về 
tương lai kinh doanh 
của chính họ (tăng 2% 
vào năm 2021). 
Cuộc Khảo sát Nông gia Chăn nuôi 
Bò Sữa Quốc gia năm 2022 (NDFS)



Việc sử dụng sữa Úc năm 2020/21

Phô-mai 39%

Sữa uống 29%

Sữa bột tách kem (SMP)/bơ 22%

Sữa bột nguyên kem (WMP) 4%

Khác 6%

Nguồn: Dairy Australia

Xuất khẩu của Úc theo khu vực 2020/21 (triệu đô-la Úc)

Trung Quốc Đại lục $1,314

Đông Nam Á $965

Nhật Bản $362

Các Nước Châu Á khác $246

Trung Đông $125

Châu Mỹ $82

Châu Phi $23

Châu Âu $13

Khác $165 

Nguồn: ABS

Các sản phẩm của chúng tôi
Người Úc thích bơ sữa và bình quân đầu người 
tiêu thụ khoảng 94,4 lít sữa mỗi năm, cao 
hơn hầu hết các nước phát triển. Mặc dù nhu 
cầu trong nước rất cao, nhưng khoảng một 
phần ba lượng sữa chúng tôi sản xuất được 
chế biến thành nhiều loại sản phẩm để xuất 
khẩu tới hơn 100 quốc gia trên toàn cầu.

Sức khỏe và Dinh dưỡng từ Bơ Sữa 
Thực phẩm bơ sữa, phô-mai và sữa chua được công nhận là một 
phần dinh dưỡng của chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe và bền 
vững theo nhiều hướng dẫn về chế độ ăn uống trên toàn thế giới. 
Thực phẩm bơ sữa cung cấp một gói độc đáo gồm 10 chất bổ 
dưỡng thiết yếu bao gồm protein và canxi mang lại lợi ích sức khỏe 
như sức mạnh xương và cơ bắp. Các Hướng dẫn Chế độ Ăn uống 
của Úc cũng công nhận tiêu thụ sữa, phô-mai và sữa chua có liên 
quan đến việc giảm nguy cơ bị bệnh tim, tăng huyết áp, tiểu đường 
loại 2, hội chứng chuyển hóa và ung thư đại trực tràng. 

An toàn thực phẩm đẳng cấp thế giới 
Ngành công nghiệp bơ sữa Úc cam kết cung cấp thực phẩm bơ sữa 
là an toàn và bổ dưỡng cho thế giới trong Khuôn khổ Phát triển Bền 
vững Ngành Công nghiệp Bơ Sữa Úc của chúng tôi. Điều này được 
tăng cường bởi các hệ thống an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của 
chúng tôi, được áp dụng trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu 
trước trang trại, chế biến và vận chuyển đến quý vị. Kể từ khi khuôn 
khổ này bắt đầu vào năm 2012, đã không hề có một trường hợp nào 
về dư lượng hóa chất không tuân thủ trong thực phẩm bơ sữa và số 
lượng sản phẩm bị thu hồi do ô nhiễm thực phẩm thấp – đã là bằng 
chứng về tiêu chuẩn an toàn cao đối với thực phẩm bơ sữa do Úc 
sản xuất.

Hỗn hợp sản phẩm của Úc
Úc sản xuất nhiều loại sản phẩm để xuất khẩu. Các mặt hàng xuất 
khẩu hiện tại bao gồm nguyên liệu bơ sữa và dinh dưỡng cho sản 
xuất bao gồm sữa bột, bột sữa tách bơ và bơ, lactoferrin và váng sữa 
(whey) protein cô đặc, cũng như rất nhiều các dịch vụ thực phẩm, 
bánh nướng và sản phẩm bán lẻ, cụ thể là sữa tươi, phô-mai sản 
xuất số lượng lớn và thủ công, bơ, sữa chua, kem tươi và đông lạnh 
và kem lạnh.

Phô-mai luôn là dòng sản phẩm chính, chiếm 39% sản lượng sữa 
của Úc. Úc sản xuất nhiều loại phô-mai khác nhau, từ phô-mai tự 
nhiên, phô-mai mozzarella và phô-mai kem, cho đến các loại phô-
mai đặc sản, bao gồm phô-mai chín mềm, tươi và cứng, đại diện 
cho văn hóa đa dạng của các nhà sản xuất Úc. Chúng ta đang chứng 
kiến xu hướng dài hạn chuyển từ phô-mai cheddar sang các loại 
không phải phô-mai cheddar. Điều này thể hiện rõ ràng cả trong 
nước lẫn qua xuất khẩu với tỷ lệ không phải là cheddar trong tổng 
doanh thu xuất khẩu tăng từ khoảng 60% hai thập niên trước lên 
gần 71% vào năm 2020/21.

Việc sản xuất sữa uống và sữa bột/bơ tách béo là hai sản phẩm sử 
dụng sữa lớn tiếp theo, chiếm lần lượt 29% và 22% lượng sữa của 
Úc. Các nhà sản xuất Úc sản xuất nhiều loại sữa bột, bao gồm sữa 
bột tách kem (SMP) và sữa bột nguyên kem (WMP). SMP chiếm gần 
2/3 sản lượng sữa bột trong niên vụ 2020/21. Công nghệ được sử 
dụng trong cả sản xuất lẫn sử dụng sữa bột đã cho thấy phạm vi 
thông số kỹ thuật có sẵn từ các nhà sản xuất Úc được mở rộng phù 
hợp với nhu cầu của khách hàng.



Các mối quan hệ đối tác của 
chúng tôi
Ngành công nghiệp bơ sữa Úc cam kết phát triển và 
thịnh vượng cùng với các đối tác toàn cầu được trân 
trọng.

Chúng tôi có mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trên toàn thế giới. Trong 
số hàng xuất khẩu quốc tế của chúng tôi, 88% cung cấp cho Châu 
Á. Năm thị trường xuất khẩu hàng đầu của chúng tôi trong năm 
2020/21 là Trung Quốc Đại lục, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và 
Singapore (tính theo giá trị).

Ngành công nghiệp bơ sữa Úc hợp tác với nông gia, nhà xuất khẩu 
và cơ quan quản lý để mang lại môi trường chính sách thuận lợi, xây 
dựng mối quan hệ thương mại cùng có lợi và hỗ trợ tăng trưởng tại 
các thị trường xuất khẩu chính của chúng tôi. 

Là một phần của mạng lưới thương mại này, Dairy Australia đã 
làm việc tại các thị trường trọng điểm trong hơn 20 năm để xây 
dựng mối quan hệ đối tác thương mại vững chãi. Một trong những 
chương trình hàng đầu của chúng tôi là chương trình Học bổng 
Quốc tế Dairy Australia, mỗi năm mời các đối tác thương mại quan 
trọng tham gia vào chương trình hấp dẫn giới thiệu những sản 
phẩm bơ sữa tốt nhất của Úc. Trong hơn 20 năm, chương trình này 
đã gầy dựng được một nhóm gồm 850 cựu sinh viên hiện là những 
đại diện có ảnh hưởng của ngành công nghiệp địa phương tại các 
thị trường xuất khẩu.

Các sản phẩm bơ sữa của Úc luôn 
có chất lượng cao, đáng đồng tiền. 
Chúng được người tiêu dùng trong 
thị trường của tôi đánh giá cao và 
cũng rất phù hợp với lĩnh vực dịch 
vụ ăn uống. 
Cựu sinh viên Học bổng Dairy AustraliaThêm thông tin

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  
trang mạng dairyaustralia.com.au/
thrivetogether hoặc quét mã QR:

các thị trường  
xuất khẩu chính tấn 
318.507 tấn  
Trung Quốc  
Đại Lục

69.188 tấn  
Nhật Bản

70,717 tấn  
Singapore

67,979 tấn  
Malaysia 

52.323 tấn  
Indonesia

32%
sản lượng sữa   
xuất khẩu

lít  
sữa sản xuất

8,85ML

Các số liệu, trừ trường hợp có tuyên bố khác đi, đều trích từ Những Điểm Chính về Ngành Công 
nghiệp Bơ Sữa Úc năm 2021.

40
18

.1
 |M

ay
 2

02
3

Công ty TNHH Dairy Australia ABN 60 105 227 987  
E      enquiries@dairyaustralia.com.au  
Đt    +61 3 9694 3777  
F      +61 3 9694 3701  
dairyaustralia.com.au

Bãi miễn trách nhiệm  
Nội dung ấn phẩm này bao gồm bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến các vấn đề trong tương lai (chẳng hạn như hiệu suất của ngành công nghiệp bơ sữa hoặc các 
sáng kiến của Dairy Australia) dựa trên thông tin có sẵn cho Dairy Australia vào thời điểm soạn thảo. Dairy Australia không bảo đảm rằng nội dung không có lỗi hoặc 
thiếu sót và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc quý vị sử dụng hoặc tin tưởng vào tài liệu này. Hơn nữa, thông tin không soạn thảo cho các trường hợp cụ 
thể của quý vị và có thể không cập nhật sau ngày xuất bản. Do đó, quý vị phải luôn tự tìm hiểu và nhờ người tư vấn chuyên nghiệp trước khi sử dụng hoặc dựa vào 
thông tin cung cấp trong ấn phẩm này.  
 © Công ty TNHH Dairy Australia 2023. Bảo lưu tất cả các quyền.


